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DANH MỤC BÁO GIÁ MAY TRANG PHỤC CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2024 

(Đính kèm công văn đề nghị báo giá số:          /CSCNMT   ngày          tháng         năm 2024) 

Stt Loại trang phục, đặc tính kỹ thuật hàng hóa  ĐVT 
Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 

Quần áo thu đông kiểu veston 

- Chất liệu: Vải Tuytsi pha len; Kiểu dệt: chéo 3/1; Tỷ lệ: PW45/55 ± 1; Mật độ: dọc 360 ± 

5s/10cm; ngang 270 ± 5s/10cm; Trọng lượng: 245 ± 5g/m.  

A. Áo nam, nữ:  

- Áo nam kiểu dáng: áo kiểu veston, cổ bẻ hình chữ K. Ngực một hàng bốn chiếc cúc nhựa 

cùng màu vải. Thân trước may bốn túi ốp ngoài (hai túi ngực, hai túi dưới). Thân sau may chắp 

sống lưng, có xẻ sống. Toàn bộ cổ áo, nẹp áo, nắp túi, thân áo được dựng bằng mex. Lót toàn 

bộ áo (theo mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ 

LĐTBXH).  

- Áo nữ kiểu dáng: áo kiểu veston, cổ bẻ hình chữ K. Ngực một hàng bốn chiếc cúc nhựa cùng 

màu vải. Thân trước phía dưới may hai túi ốp ngoài. Thân sau may chắp sống lưng, có xẻ sống. 

Toàn bộ cổ áo, nẹp áo, nắp túi, thân áo được dựng bằng mex. Lót toàn bộ thân áo (theo mẫu 

số 10 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TTBLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ LĐTBXH).  

- Màu sắc: xanh dương đậm.  

B. Quần nam, nữ  

- Kiểu dáng: quần âu, kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo. Cửa quần may khóa kéo bằng nhựa. Cạp 

quần may sáu đỉa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc nhựa. Thân sau mỗi bên bổ một túi viền, 

có hai túi hậu cài cúc nhựa (theo mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ LĐTBXH).  

- Màu sắc: xanh dương đậm 

Bộ 60   

 

2 

Quần áo xuân hè dài tay 

A. Áo dài tay nam, nữ  

- Chất liệu:  

Bộ 288   
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Stt Loại trang phục, đặc tính kỹ thuật hàng hóa  ĐVT 
Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

+ Vải tropical; kiểu dệt: Vân điểm; Thành phần sợi: loại nguyên liệu polyester và visco, tỷ lệ 

pha polyester 65±1 (%) visco 35±1 (%). + Mật độ sợi dọc 330 ± 5 sợi/10cm, ngang 290 ± 

5sợi/10cm. 

+ Độ bền màu ma sát khô và ướt ≥ cấp 4.  

- Áo nam kiểu dáng: áo sơmi kiểu cổ bẻ. Thân trước ngực may hai túi ốp ngoài. Ngực một 

hàng sáu chiếc cúc nhựa cùng màu vải. Tay dài may măng séc, thép tay có cài cúc (theo mẫu 

số 02 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ LĐTBXH).   

- Áo nữ kiểu dáng: áo sơmi chiết ly kiểu cổ bẻ. Thân trước may hai túi dưới ốp ngoài. Ngực 

một hàng bốn chiếc cúc nhựa cùng màu vải. Tay dài may măng séc, thép tay có cài cúc. May 

bọc vòng nác (theo mẫu số 08 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 

của Bộ LĐTBXH).  

- Màu sắc: xanh dương nhạt.  

B. Quần nam, nữ  

- Chất liệu:  

+ Vải gabadin PE/visco: Kiểu dệt chéo 2/1. Thành phần sợi: loại nguyên liệu polyester và 

visco. Tỷ lệ pha polyester 65±1 (%), visco 35±1 (%). Khối lượng:  260±5g/m². + Mật độ sợi 

Dọc 330±5 sợi/10cm, ngang 290±5 sợi/10cm.   

+ Độ bền màu ma sát: khô và ướt ≥ cấp 4  

- Kiểu dáng: quần âu, kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo. Cửa quần may khóa kéo bằng nhựa. 

Cạp quần may sáu đỉa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc nhựa. Thân sau mỗi bên bổ một túi 

viền, có hai túi hậu cài cúc nhựa (theo mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2022 của Bộ LĐTBXH).  

- Màu sắc: xanh dương đậm 

 

3 
Áo sơ mi tay dài (Nam/Nữ) 

- Chất liệu:  
Cái 288   
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Stt Loại trang phục, đặc tính kỹ thuật hàng hóa  ĐVT 
Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

+ Vải tropical; kiểu dệt: Vân điểm; Thành phần sợi: loại nguyên liệu polyester và visco, tỷ lệ 

pha polyester 65±1 (%) visco 35±1 (%). + Mật độ sợi dọc 330 ± 5 sợi/10cm, ngang 290 ± 

5sợi/10cm.   

+ Độ bền màu ma sát khô và ướt ≥ cấp 4.  

- Áo nam kiểu dáng: áo sơmi kiểu cổ bẻ. Thân trước bên trái may một túi ốp ngoài. Ngực 

một hàng sáu chiếc cúc nhựa cùng màu vải. Tay dài may măng séc, thép tay có cài cúc (theo 

mẫu số 03 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ LĐTBXH).  

- Áo nữ kiểu dáng: áo sơmi kiểu cổ bẻ. Áo thiết kế eo. Thân trước bên trái may một túi ốp. 

Ngực một hàng năm chiếc cúc nhựa cùng màu vải. Tay dài may măng séc, thép tay có cài 

cúc (theo mẫu số 09 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TTBLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ 

LĐTBXH).  

- Màu sắc: xanh dương nhạt 

4 

Giày da  

- Màu sắc: Đen  

- Da bò boxcal:  

+ Độ ẩm da ≤ 18 %;  

+ Độ dày da từ 1.4 mm – 1.8 mm  

+ Độ bền khi kéo đứt ≥ 16 N/mm²;  

+ Độ dãn dài khi kéo đứt ≤ 25%;  

+ Độ bền khi xé rách ≥ 26N/mm  

- Đế giày:  

+ Độ bền kéo đứt ≥ 1.400 N/cm²  

+ Độ dãn dài khi đứt ≤ 450%  

+ Độ cứng: 65 ±5 Shore A  

+ Lượng mài mòn cho cm³/1.61km ≤ 1.5  

Đôi 144   
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Stt Loại trang phục, đặc tính kỹ thuật hàng hóa  ĐVT 
Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

- Da lót:  

+ Độ dày 0.7mm – 1.2 mm  

+ Độ ẩm ≤ 18 %  

- Giày nam kiểu dáng: Giày được làm từ da Boxcal, kiểu Oxford, mũi giầy trơn. Đế được làm 

bằng cao su đúc định hình, gót cao 4 cm, có lõi nhựa. Dây buộc bằng sợi Polyester dệt kiểu 

ống có lõi (theo mẫu số 06 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 

của Bộ LĐTBXH).  

- Giày nữ kiểu dáng: Giày được làm từ da Boxcal, kiểu Oxford, mũi giày trơn. Đế được làm 

bằng cao su đúc định hình, gót cao 5 cm, có lõi nhựa. Dây buộc bằng sợi Polyester dệt kiểu 

ống có lõi (theo mẫu số 12 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 

của Bộ LĐTBXH).  

- Màu sắc: đen. 

5 

Biển tên  

a) Kiểu dáng: theo mẫu số 13 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 

của Bộ LĐTBXH.  

- Biển tên được làm bằng đồng tấm, mặt phủ sơn màu xanh dương, xung quanh có đường 

viền màu vàng. Chiều dài 82mm, chiều rộng 22mm. Phía bên trái là biểu trưng của ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Phần bên phải có 3 dòng chữ: dòng trên cùng là tên cơ 

sở cai nghiện ma túy (cỡ chữ 10 in hoa đậm), dòng thứ 2 là họ tên người sử dụng (cỡ chữ 14 

in thường đậm), dòng thứ 3 là chức vụ/chức danh của người sử dụng (cỡ chữ 16 in hoa đậm). 

Các chữ trong biển hiệu sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman - Unicode.  

- Kim cài bằng hợp kim không gỉ.   

- Biển tên được cài phía trên túi áo ngực bên trái.   

b) Màu sắc: xanh dương 

Cái 30   

 

6 Mũ cứng Cái 30    
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Stt Loại trang phục, đặc tính kỹ thuật hàng hóa  ĐVT 
Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

a) Kiểu dáng: Mũ hình ô van, cốt được làm từ bột giấy, ngoài bọc một lớp vải, trán mũ được tán 

một ôzê, hai má quả mũ mỗi bên tán hai ôzê thoát khí, trong long có quai cầu mũ (theo mẫu số 

14 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ LĐTBXH). 

b) Màu sắc: tím than. 

- Mũ cứng đạt chất lượng: 

+ Trọng lượng 355 ± 5g/cái 

+ Độ bán dính vải – cốt ≥ 13N/cm 

+ Độ thấm nước ≤ 9% 

7 

Mũ mềm  

a) Kiểu dáng: Mặt mũ được dựng bằng nhựa cứng, quả mũ gồm bốn mảnh, phông mũ có lót. 

Trán mũ được tán một ôzê, hai bên mang mũ mỗi bên tán ba ôzê thoát khí, phía trong chân 

cầu may bằng vải giả da, phía sau mũ có dây điều chỉnh (theo mẫu số 15 Phụ lục II Thông tư 

29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ LĐTBXH).  

b) Màu sắc: tím than. 

Cái  144   

 

8 

Dây lưng  

a) Kiểu dáng: Dây lưng được làm bằng da kíp măng, cuối dây bo tròn, mặt trong phía cuối 

dây có rãnh hãm khóa. (theo mẫu số 16 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ LĐTBXH).  

b) Màu sắc: Dây lưng màu đen, khóa dây lưng màu vàng.  

- Dây bằng da hoặc giả da màu đen, bản rộng 3,5cm.  

+ Hàm lượng chất hòa tan trong Ete etyl: (3-5) %  

+ Độ bền bề mặt: Không rạn nứt  

+ Độ bền ma sát khô và ướt: ≥ cấp 4 

Cái 30   

 

9 

Quần áo mưa  

a) Kiểu dáng: theo mẫu số 17 Phụ lục II Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 

của Bộ LĐTBXH.  

Bộ 30   
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Stt Loại trang phục, đặc tính kỹ thuật hàng hóa  ĐVT 
Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

- Áo mưa: Kiểu Jacket, cổ bẻ không chân. Thân trước bên trái may nẹp che khóa cài cúc bấm, 

bên trong có khóa kéo lên hết đầu cổ. Thân sau cầu vai rời, bên trong có lớp vải lưới may liền 

thân để thoát khí, chân cầu vai và nẹp có gắn biển phản quang. Tay áo kiểu một mang, cổ tay 

may bo chun. Mũ rời gắn với áo bằng cúc bấm. Các đường may có dán băng keo chống thấm.  

- Quần mưa: Kiểu ống rộng, cạp chun, dưới gấu có cúc bấm.  

b) Màu sắc: Quần áo mưa màu xanh đen, biển phản quang màu xám trắng.  

- Chất liệu: Vải Vinilon tráng nhựa; Độ dày: 0,16mm ± 0,01; Trọng lượng: 190g/m² ± 10; Độ 

bền kéo đứt băng vải (N):  

dọc ≥ 650; ngang ≥ 490; 

10 

Phù hiệu 

1. Bộ cấp hiệu của viên chức cơ sở cai nghiện ma túy gồm:  cấp hiệu trên cầu vai áo và cấp 

hiệu trên ve áo.  

2. Kiểu dáng  

a) Cấp hiệu trên cầu vai áo: vải màu xanh dương đậm, xung quanh có viền màu đỏ boóc-đô. 

Trên nền cấp hiệu, ở phần đầu là một khối hình tròn có dập nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa, phần 

giữa cấp hiệu có các ngôi sao hình khối bằng kim loại màu vàng. Việc sử dụng loại cấp hiệu 

trên cầu vai áo được áp dụng tùy theo từng chức vụ của viên chức, người lao động tại cơ sở 

cai nghiện ma túy.  

b) Cấp hiệu trên ve áo: vải màu xanh dương đậm, hình bình hành, nền màu xanh dương đậm, ở 

giữa có biểu trưng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; xung quanh có viền bằng vải màu 

vàng. 

Bộ         30         
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